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Mà chị Anna này. 


Sakura 
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Số điện thoại của chị là bao nhiêu? 



TOKORODE ANNA-SAN. 




DEN WAB AN GÔ WA NANBAN 




DESU KA. 
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Xem nào. 


Anna 
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SAN YON - .... 
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Cảm ơn chị. 


Sakura 

ARIGATÔ. JA, KONDO, 

Thế thì, lần sau tôi sẽ điện thoại 



DENWA o SHIMASU NE. 

cho chị nhé. 
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Mẩu ngữ pháp 
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(D _ o SHIMASU (làm _) 

<$> SHIMASU là động từ, có nghĩa là "làm cái gì đó". 

Khi kết hợp từ này với các danh từ, có thể diễn tả nhiều hành động khác nhau. 
Ví dụ: BENKYÔ (việc học) => BENKYÔ 0 SHIMASU (học) 

RYÔRI (món ăn) => RYÔRI 0 SHIMASU (nấu nướng) 
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